
TRƯỜNG THCS PHÚ THỌ

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
Lớp 

năm trước
Ghi chú

1 6/6 NGUYỄN HUỲNH MAI ANH 27/02/2011 5/3

2 6/6 LÂM NGỌC ÁNH 01/02/2011 x 5/2

3 6/6 LẠC VĨNH BÀNG 28/09/2011 5/1

4 6/6 HUỲNH DIỆU BẢO 23/10/2011 5/5

5 6/6 TRƯƠNG VÒNG THẾ CƯỜNG 09/11/2011 5/1

6 6/6 VĂN SỞ ĐÌNH 26/08/2011 x 5/2

7 6/6 BÀNH MỸ GIA 28/12/2011 x 5/1

8 6/6 NGUYỄN LƯƠNG QUỲNH GIAO 22/12/2011 x 5/2

9 6/6 NGỤY QUẾ HÂN 24/09/2011 x 5/2

10 6/6 GIANG GIA HÀO 07/05/2011 5/2

11 6/6 HUỲNH TUẤN HÀO 09/05/2011 5/6

12 6/6 LIN CHUN HONG 30/12/2011 5/3

13 6/6 VÕ HOÀNG HUY 25/04/2011 5/1

14 6/6 VÒNG TUẤN HUY 12/04/2011 5/4

15 6/6 NGUYỄN VŨ MAI KHANH 13/06/2011 x 5/2

16 6/6 VŨ ĐĂNG KHÔI 05/02/2011 5/2

17 6/6 ĐÀM VĨNH KIỆN 18/05/2011 5/2

18 6/6 HUỲNH TRUNG KIÊN 09/11/2011 5/2

19 6/6 LÊ HUỲNH THANH LAM 25/10/2011 x 5/2

20 6/6 ĐỖ THỊ ÁNH LINH 02/10/2011 x 5/5

21 6/6 CHÂU BẢO LINH 11/09/2011 x 5/1

22 6/6 KHA NGỌC LINH 06/08/2011 x 5/4

23 6/6 PHÙNG MỸ MI 24/11/2011 x 5/1

24 6/6 TRẦN NGỌC MINH 02/06/2011 x 5/2

25 6/6 LÂM SONG NGHI 06/08/2011 x 5/2

26 6/6 ĐÀM BỘI NHƯ 27/09/2011 x 5/4

27 6/6 LÀI KHÁNH PHONG 17/06/2011 5/1

28 6/6 NGUYỄN THIÊN PHƯỚC 17/11/2011 5/3

29 6/6 CHÂU GIA PHÚ 30/01/2011 5/3

30 6/6 HUỲNH MINH TÂN 19/01/2011 5/1

31 6/6 LÂM VĨNH TẤN 08/02/2011 5/6

32 6/6 CHÂU HỮU THÀNH 10/01/2011 5/5

33 6/6 BÙI VƯƠNG BẢO THỊNH 13/01/2011 5/1

34 6/6 CHU NHÃ TỊNH 10/12/2011 x 5/2

35 6/6 TRẦN QUANG TRÍ 09/11/2011 5/1

36 6/6 ĐẶNG HOÀNG THANH TÚ 04/07/2011 x 5/1

37 6/6 ĐOÀN GIA TUẤN 23/06/2011 5/3

38 6/6 HUỲNH LƯU VĂN TÙNG 16/12/2011 5/4

39 6/6 TRƯƠNG BẢO VÂN 28/10/2011 x 5/2

40 6/6 TRẦN PHAN NGỌC VY 15/07/2011 x 5/1

41 6/6 VÕ HUỲNH GIA VỸ 22/10/2011 5/1

42 6/6 HUỲNH HẢI YẾN 16/07/2011 5/2
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